
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm năm 2025-2026   

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm năm 2025-2026   

- Địa điểm: Bệnh viện Da Liễu – Số 02 Nguyễn Thông, phường Xuân 
Hòa, Tp. HCM 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Da Liễu 

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ viện phí, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày 

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật: 
STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

1 
Bao rác  55*65 cm/ màu 

đen 

- Kích thước 55*65cm/ màu đen 

- Thương hiệu: Mai Lệ Văn hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

2 
Bao rác  55*65 cm/ màu 
vàng 

- Kích thước 55*65cm/ màu vàng 

- Thương hiệu: Mai Lệ Văn hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

3 
Bao rác 55*65 cm/màu 

xanh lá 

- Kích thước 55*65cm/ màu xanh lá 

- Thương hiệu: Mai Lệ Văn hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

4 
Bao rác 90*120 cm/màu  
vàng 

- Kích thước: 90*120 cm 

- Thương hiệu: Mai Lệ Văn hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

5 Bao xốp đáy 20 cm, trắng 

- Kích thước: 20*30 cm 

- Thương hiệu: Tân Chí Thành hoặc 
tương đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

6 Bao xốp đáy 30 cm, trắng 

-Kích thước: 30*50 cm 

- Thương hiệu: Tân Chí Thành hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

7 Bao xốp trắng đáy 40 cm 

- Kích thước: 40*60 cm 
- Thương hiệu: Tân Chí Thành hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

8 Bao xốp 20*38 cm 

- Kích thước: 20*38 cm 

- Tự hủy sinh học 
- Thương hiệu: Tân Chí Thành hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

9 Bao xốp 30*50 cm 

- Kích thước: 30*50 cm 

- Tự hủy sinh học 
- Thương hiệu: Tân Chí Thành hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

10 Bao Ziper 7*11 cm 

- Kích thước: 7*11 cm 

- Thương hiệu: Tân Chí Thành hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

11 Bao Ziper 8 *12 cm 

- Kích thước: 8*12 cm 

- Thương hiệu: Tân Chí Thành hoặc 
tương đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

12 Bình xịt muỗi 

- Dung tích: 600ml 

- Thương hiệu: Mosfly hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

13 Bình xịt chống rỉ sét  

RP7 300g/chai 
- Thương hiệu: Selleys hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

14 Bột giặt gói nhỏ 
Trọng lượng 500g/gói  
- Thương hiệu: Lix hoặc tương đương 

15 Can nhựa trắng 5L 

- Dung tích: 5 lít 

- Thương hiệu: Long Hưng hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

16 Chất tẩy Lavabo/gạch men 

0,5lít/chai 
- Thương hiệu: Senaol hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

17 Chổi cỏ cán nhựa 

- Trong lượng khoảng 0,5kg/cây 

- Thương hiệu: Chổi Việt hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam  

18 Chổi tàu cau 

- Chiều dài: 120cm 

- Độ rộng lưỡi: 85cm 
- Thương hiệu: Chổi Việt hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam  

19 Cọ 5P 

- 5P 

- Thương hiệu: Thắng Lợi hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam  

20 Cọ Chà Cầu 

- Dài 60 cm 

- Thương hiệu: Trần Thức hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam  

21 Dao cạo 

- 1 cái/1 vỉ 
- Thương hiệu: Gillet hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam  

22 Dầu sả khử mùi  

- Dung tích 0,5lít/bình 

- Thương hiệu: Quang Mỹ hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam  

23 Dây nylon  

- 1kg/gói 

- Thương hiệu: Hải Hoàn hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam  

24 Dây thun khoanh vòng lớn 

- Đường kính 5-6 cm, 05kg/gói 

- Thương hiệu: Hiệp Thành hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam  
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

25 
Dây thun khoanh vòng 
trung 

- Đường kính 3-4 cm, 05kg/gói 

- Thương hiệu: Hiệp Thành hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam  

26 Găng tay cao su xanh 

- Đủ Size 

- Thương hiệu: Nam Long hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam  

27 Găng tay vải 

- Đủ Size 

- Thương hiệu: Thời Thanh Bình hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam  

28 Giấy lau tay chữ nhật 

- K20(khổ 20) 
"- Đủ Size 

- Thương hiệu: Sài Gòn hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

29 Giấy vệ sinh bành lớn 

900gr/cuộn*2 lớp 
"- Đủ Size 

- Thương hiệu: Fairy Eco hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

30 Keo Silion Apolo 

300g/chai 
- Thương hiệu: Apolo hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

31 Khăn gạc 

- Kích thước: 38*38 cm, 4 lớp 

- Thương hiệu: Baby hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

32 Khăn giấy vuông 

- Kích thước: 320*320 cm, 100tờ/xấp 

- Thương hiệu: Fairy hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

33 Khăn vải trung 

-Kích thước: 40*72 cm 

- Thương hiệu: Hải Cẩu hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

34 Lưỡi cưa sắt 

20 cm 
- Thương hiệu: Yuehwang hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

35 Ly giấy nhỏ 

- Dung tích: 360ml; 50 cái/lốc( 12 Oz) 
- Thương hiệu: Vietcup hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

36 
Màng bọc thực phẩm 200 
m*30 cm 

- Kích thước: 30cm*200m 

- Thương hiệu: Ringo hoặc tương 
đương      
- Xuất xứ: Việt Nam 

37 
Màng bọc thực phẩm 30 
cm * 500 m 

- Kích thước: 30cm*500m 

- Thương hiệu: Ringo hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

38 Miếng cước nhôm  

Hình tròn 
- Thương hiệu: Con cá heo hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

39 Miếng cước xanh lớn 

- Kích thước: 13*15 cm 

- Thương hiệu: Bảo Trân hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

40 Nhang muỗi  

hộp10 khoanh 

- Thương hiệu: Jumpo hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

41 Nước lau kính 580ml 
- Dung tích: 580ml 

- Thương hiệu: Gift hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

42 Nước lau sàn 997 ml 

- Dung tích: 997ml 

- Thương hiệu: Sunlight hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

43 
Nước rửa chén siêu 
sạch(can 4kg) 

- Dung tích: 4kg/can 

- Thương hiệu: Lix hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

44 
Tấm lót 80*120 cm/xanh 
dương 

- Kích thước: 80*120 cm 

- Thương hiệu: Mai Lệ Văn hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

45 Tẩy Javel 
- Kích thước: 20 lít/can 

- Thương hiệu: P/s hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

46 Thảm nhựa 40*60 cm 
- Kích thước: 40*60 cm 
- Thương hiệu: AAA/Welcom hoặc 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

47 Thun cột bản lớn 

- Bản rộng 7-10mm, 05kg/gói 

- Thương hiệu: Hiệp Thành hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

48 Thùng đựng kim tiêm, lớn 

- Dung tích: 6,8lít 
- Thương hiệu: CS VTT Đức An hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

49 Thùng đựng kim tiêm, nhỏ 

- Dung tích: 1,5 lít 

- Thương hiệu: CS VTT Đức An hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

50 Xịt phòng 280 ml 

- Dung tích: 280 ml 

- Thương hiệu: Glade hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

51 Băng keo điện 

- Loại: 2,4 cm 

- Thương hiệu: Nano hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

52 Bit răng ngoài 21 mm 

- Phi 21 mm 
- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

53 Bít răng ngoài phi 27 mm 

- Phi 27 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

54 Bít răng trong 21mm  

- Phi 21 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

55 Bít răng trong 27mm  

- Phi 27 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

56 Bóng đèn 0.6m, led 

- Bóng 0,6m/Led 
- Thương hiệu: Rạng Đông hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

57 Bóng đèn 1m2 , led 

- Bóng 1,2m (led) 

- Thương hiệu: Rạng Đông hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

58 
Bóng đèn âm trần tròn 
6W( ếch) 

- Công suất: 6W 

- Thương hiệu: Suny hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

59 Bóng đèn Philip 3U - 23V 

- Công suất: 3U - 23V 

- Thương hiệu: Philips hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

60 Cao su non 

Đường kính 3 cm 
- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

61 CB 10A 

- CB c10A 

- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

62 CB 20A 

- CB 20A 

- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

63 Co 21 

- Phi 21 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

64 Co 34 

- Phi: 34 mm 
- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

65 Công tắc âm 

- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

66 Củ sen 
- Thương hiệu: NLS hoặc tương đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

67 Dây cấp nước Inox 4T 

- 40 cm 

- Thương hiệu: Onspa hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

68 
Dây điện đôi Cadivi 1.5 (1 
cuộn = 100m) 

Dây điện đôi 1.5 

- Thương hiệu: Cadivi hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

69 Dây điện đôi 2x2.5 

 - 2x2.5 

- Thương hiệu: Cadivi hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

70 Điện thoại bàn 

- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

71 
Hộp nối điện thoại/Hộp 
chống sét  

- Thương hiệu: OEM hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

72 Máng 1.2 m, đơn 

- Dài 1,2 m 

- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

73 Máng 1.2 m, đôi 

- Dài 1,2 m 
- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

74 Mặt nạ 3 lỗ 

3 lỗ 

- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

75 Móc L 5P 

5P 

- Thương hiệu: Yuehwang hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

76 Nẹp 2cm 

2 cm 
- Thương hiệu: Tiến Phát hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

77 Nẹp bán nguyệt 40*16 

- 40*16 

- Thương hiệu: Tiến Phát hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

78 Nẹp bán nguyệt 80*22 

- 80*22 

- Thương hiệu: Tiến Phát hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 



219 
 

 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

79 Nối 21mm 

- Phi 21 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

80 Nối 27mm 

- Phi 27 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

81 Nối 34mm 

- Phi 34 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

82 Ổ cắm 4 lỗ 3 chấu 

- 3S3D 
- Thương hiệu: LIOA hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

83 Ổ cắm 6 lỗ 3 chấu, 5 mét 

- 6D52N 

- Thương hiệu: LIOA hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

84 Ổ cắm đơn có màng che 

- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam  

85 Ổ chia 3 
- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

86 Ổ khóa 38 cm 

- 38-40 cm 

- Thương hiệu: Gold top hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Trung Quốc 

87 Ổ khóa 50 cm 

- 48-50 cm 
- Thương hiệu: Gold top hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

88 Ổ khóa 3P, Việt Tiệp 

- 30 cm 

- Thương hiệu: Việt Tiệp hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

89 Ổ khóa 60 cm 

- 58-60 cm 

- Thương hiệu: Gold top hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Trung Quốc 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

90 Ống nước phi 21 

- Phi 21 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

91 Ống nước phi 27 

- Phi 27 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

92 Ống nước phi 34 

- Phi 34 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

93 Phích cắm cái (tròn) 
- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

94 Phích cắm đực (tròn) 
- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

95 Pin AA/Energizer 

- AA. 1,5V 
- Thương hiệu: Energizer hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

96 Pin AAA /Energizer 

1,5V, AAA 

- Thương hiệu: Energizer hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

97 Quạt đảo chiều 

- Thương hiệu: Senko hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

98 Quạt hút 2.0T 

20 cm 

- Thương hiệu: Mỹ Phong hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

99 Quạt hút 2.5T 

25 cm 

- Thương hiệu: Mỹ Phong hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

100 Quạt hút 3,0T 

30 cm 

- Thương hiệu: Mỹ Phong hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

101 Quạt trần cánh lớn  
- Thương hiệu: Mỹ Phong hoặc tương 
đương 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

- Xuất xứ: Việt Nam 

102 Quạt treo tường  
Senko hoặc tương đương 

103 Romine cao cổ  
- Thương hiệu: Linax hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

104 Romine Lavabo 

- Thương hiệu: Linax hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

105 Van nhựa 21mm 

- Van 21 mm 
- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

106 Van nhựa 27mm 

- Van 27 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

107 Vòi xịt nhựa 

Vòi xịt (nhựa xi) /Bộ xịt vệ sinh  inax 
xi(Dây + vòi) 

- Thương hiệu: Linax hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

108 Bấm kim số 10 

No.10 

- Thương hiệu: Plus hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

109 Bấm lỗ trung 

No.9670 

- Thương hiệu: KW-Trio hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

110 Băng keo đục 5P 

- 5P/100Y 

- Thương hiệu: Hoàn Cầu hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

111 Băng keo giấy 2.4P 

- 2,4P 

- Thương hiệu: Hoàn Cầu hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

112 Băng keo giấy 4,8P 

- 4,8P 
- Thương hiệu: Hoàn Cầu hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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113 Băng keo si, 5P 

- 5P 

- Thương hiệu: Hoàn Cầu hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

114 Băng keo trong 5P 

- 5P/100Y 

- Thương hiệu: Hoàn Cầu hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

115 Băng keo văn phòng 

- 1,8P 

- Thương hiệu: Hoàn Cầu hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

116 
Băng keo xốp đen 2 mặt 
2,4P 

- 2,4P 
- Thương hiệu: Hoàn Cầu hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

117 
Bao thư vàng khổ A4, nắp 
đứng 

Khổ A4 

- Thương hiệu: Minh Phúc hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

118 
Bao thư vàng khổ A5, nắp 
đứng 

Khổ A5 

- Thương hiệu: Minh Phúc hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

119 Bìa 3 dây 10P 

- 10P 

- Thương hiệu: Thái Dương hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

120 Bìa 3 dây 15P 

- 15P 
- Thương hiệu: Thái Dương hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

121 Bìa 3 dây 20P 

- 20P 

- Thương hiệu: Thảo Linh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

122 Bìa 40 lá A4 

- Bìa 40 lá A4 

- Thương hiệu: Thiên Long hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

123 Bìa A4 màu hồng 
Khổ A4 
- Thương hiệu: ĐTP hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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124 Bìa A4 màu vàng 

Khổ A4 

- Thương hiệu: ĐTP hoặc tương đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

125 Bìa A4 màu xanh lá 

Khổ A4 

- Thương hiệu: ĐTP hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

126 Bìa Accor nhựa A4 

Khổ A4 

- Thương hiệu: Thiên Long hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

127 Bìa càng cua nhựa 3,5p 

- 3,5P 

- Thương hiệu: Ageless hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

128 Bìa còng simili 7P 

- 7P 

- Thương hiệu: Ageless hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

129 Bìa lá A4 
- Khổ A4 
- Thương hiệu: Plus hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

130 Bìa lá A4 ( dày đặc biệt) 
- Khổ A4  (0.2mm)  
- Thương hiệu: Plus hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

131 Bìa lổ A4 

- 100tờ/xấp 

- Thương hiệu: Sure mark hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

132 Bìa nhựa 60 lá 

- Bìa nhựa 60 lá A4 

- Thương hiệu: Thiên Long hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

133 Bìa nút F4 

- Khổ F4 
- Thương hiệu: My Clear hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

134 Bút bi 0,8mm 

TL-08 

- Thương hiệu: Thiên Long hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

135 Bút chì, đầu gôm 

2B 

- Thương hiệu: Steader hoặc tương 
đương 
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- Xuất xứ: Việt Nam 

136 Bút dạ quang ngòi to 

SP-28 

- Thương hiệu: Toyo hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Trung Quốc 

137 Bút dán quầy 

- PH-02 
- Thương hiệu: Thiên Long hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

138 Bút lông bảng  

- WB-03 

- Thương hiệu: Thiên Long hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

139 Bút lông dầu nhỏ/ Bút CD  

- PM-04 

- Thương hiệu: Thiên Long hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

140 Bút xóa kéo lớn 

- WH-105T 

- Thương hiệu: Plus hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

141 Bút xóa nước  

- CP-02 

- Thương hiệu: Thiên Long hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

142 Chuột vi tính (có dây) 

B100 

- Thương hiệu: Logitech hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

143 Chuốt viết chì  
- No.134 

- Thương hiệu: SDI hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

144 Dao rọc giấy trung(I) 
- No.1423 

- Thương hiệu: SDI hoặc tương đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

145 
Giấy A4(định lượng 80 
gsm) 

- Khổ A4 (80 gsm) 
- Thương hiệu: Doulbe A hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Indonesia 

146 
Giấy A5(định lượng 80 
gsm) 

- Khổ A5 (80 gsm) 
- Thương hiệu: Doulbe A hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Indonesia 
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147 Giấy in nhiệt K80*80 

- Kích thước 80*80 cm 

- Thương hiệu: Shahara hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

148 Giấy niêm phong 

- Khổ A4 

- Thương hiệu: Pellore hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

149 Giấy Note 3*3" 

- 3*3" 

- Thương hiệu: Unicorn hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

150 Giấy than 

- Khổ A4 
- Thương hiệu: KW - Trio hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

151 Giấy y tế 40*50 cm 

- Kích thước 40*50 cm 

- Thương hiệu: Linh Xuân hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

152 Gôm nhỏ 

- ZEH-03 

- Thương hiệu: Pentel hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

153 Hồ nước, đầu lưới 
G-08 

154 Kệ rổ xéo 1 ngăn 

- No.187 

- Thương hiệu: Thiên Long hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

155 Kéo nhỏ  

- K-19 

- Thương hiệu: ZhangTien hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Trung Quốc 

156 Kẹp bướm 15mm 

- Kích thước 15 mm 

- Thương hiệu: Slecho hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

157 Kẹp bướm 19mm 

- Kích thước 19 mm 
- Thương hiệu: Slecho hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 



226 
 

 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách – Thông số 

158 Kẹp bướm 25mm 

- Kích thước 25 mm 

- Thương hiệu: Slecho hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

159 Kẹp bướm 32mm 

- Kích thước 32 mm 

- Thương hiệu: Slecho hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

160 Kẹp bướm 41mm 

- Kích thước 41 mm 

- Thương hiệu: Slecho hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

161 Kẹp bướm 51mm 

- Kích thước 51 mm 
- Thương hiệu: Slecho hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

162 Kẹp giấy nhỏ, tam giác 

- C62 

- Thương hiệu: Ageless hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

163 Kim bấm 10 

No.10 

- Thương hiệu: Plus hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

164 Mực dấu đỏ 

- Dung tích 28ml 
- Thương hiệu: Shiny hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

165 Note 5 màu dạ quang nhựa 

 15*#50 mm 

- Thương hiệu: Pronoti hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

166 Sáp đếm tiền 

3K 

- Thương hiệu: Shanlih hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

167 Sổ caro 30*40 dày 

- Kích thước 30*40 cm 
- Thương hiệu: Thảo Linh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

168 Tập 100 trang 

- Loại 100 trang 

- Thương hiệu: Nhật Hữu hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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169 Tập 200 trang 

- Loại 200 trang 

- Thương hiệu: Nhật Hữu hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

170 Thước nhựa cứng 30cm 

- Dài 30 cm 

- Thương hiệu: Quicky hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

171 Bít trơn phi 27 

- Phi 27 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

172 Dây rút 3 tấc (5*300) 

- Dài 30 cm 
- Thương hiệu: Tiến Phát hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

173 Dây rút 4 tấc (8*300) 

- Dài 40 cm 

- Thương hiệu: Tiến Phát hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

174 Nẹp điện 3cm (30*16) 

3cm (30*16) 

- Thương hiệu: Tiến Phát hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

175 Co phi 27 ra răng 27 

Phi 27 mm 

- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

176 
Giấy A4(định lượng 70 
gsm) 

- Khổ A4 (70 gsm) 
- Thương hiệu: Doulbe A hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Indonesia 

177 Pin CR 2032 

CR-2032 

- Thương hiệu: Maxcell hoặc tương 
đương 

178 Nối T phi 34 

- Phi 34 mm 
- Thương hiệu: Bình Minh hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

179 Bìa A4 màu xanh dương 

Khổ A4(160 gsm) 
- Thương hiệu: ĐTP hoặc tương đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 
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180 
Bao rác 55*65cm /màu 
trắng 

- Kích thước 55*65cm/màu trắng 

- Thương hiệu: Mai Lệ Huyền hoặc 
tương đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

181 Rulo (cọ lăn) 5P 

5P 

- Thương hiệu: Thành Công hoặc 
tương đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

182 Ổ cắm 3 lỗ 3 chấu, 5 mét 

3 lỗ 3 chấu, 5 mét 
- Thương hiệu: LIOA hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

183 Mặt dùng cho 2 thiết bị 

MWZV 7842W 

- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

184 Dây cấp nước Inox 50 cm 

- Dài 50 cm 

- Thương hiệu: Onspa hoặc tương 
đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

185 Công tắc B (1 chiều) 

- WNV5001-7W 

- Thương hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

186 
Romine Lavabo inox (ren 
dài) 

- Thương hiệu: NLS hoặc tương đương 
- Xuất xứ: Việt Nam 

* Nhà thầu dự thầu Hàng hóa có xuất xứ như yêu cầu của E-HSMT hoặc 
hàng hóa có xuất xứ tương tương. Trường hợp nhà thầu dự thầu hàng hóa có xuất 
xứ tương tương đề nghị cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa mời thầu và hàng 
hóa dự thầu tương đương của đơn vị có chức năng. 

1.3. Các yêu cầu khác: Không có 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Bất cứ sản phẩm nào nếu 
có nghi ngờ chất lượng sản phẩm sẽ được tiến hành thử nghiệm để chứng minh 
chất lượng. Hàng hóa không đúng chất lượng, nhà thầu có trách nhiệm đổi trả, 
toàn bộ chi phí kiểm tra, kiểm nghiệm do nhà thầu chi trả. 


